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18

1 Vũ Văn Sang 12/10/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 0 1 0.4

2 Nguyễn Thái Duy Anh 21/04/2007 A3 TC KT Máy lạnh và ĐHKK 0 1 0.0

3 Trương Minh Đức 21/01/2007 A3 TC KT Máy lạnh và ĐHKK 0 1 0.0

4 Đặng  Đức Hiếu 08/10/2006 A3 TC KT Máy lạnh và ĐHKK 0 1 0.0

5 Phạm Thành Trung A3 TC KT Máy lạnh và ĐHKK 0 1 0.0

6 Đặng Việt Anh 10/09/2007 A5 TC Ô tô 1 0 1 0.0

7 Ngô Minh Nam 18/09/2007 A5 TC Ô tô 1 0 1 0.0

8 Lê Ngọc Diệp 01/08/2007 A7 TC Tin UD 1 0 1 0.0

9 Nguyễn Thị Hà Vy 15/09/2007 A7 TC Tin UD 1 0 1 0.0

10 Phan Gia Anh 03/06/2007 A7 TC Tin UD 1 0 1 0.0

11 Đặng Hoàng Anh Vũ 19/07/2007 A8 TC Tin UD 2 0 1 0.0

12 Nguyễn Đức Hiếu TC Thiết kế đồ họa 1 0 1

13 Nguyễn Đức Trọng 04/01/2006 A9 TC Thiết kế đồ họa 2 0 1 0.0

14 Trần Quang Lâm 02/10/2007 A10 TC Thiết kế nội thất 0 1 0.0

15 Phạm Hà My 08/11/2007 A11 TC NH, KS 1 0 1 0.3

16 Đào Bá Hải 05/08/2007 A13 TC NH, KS 3 0 1

17 Nguyễn Duy Minh Hiếu 19/03/2006 A13 TC NH, KS 3 0 1

18 Phạm Thành Vinh 12/11/2006 A13 TC NH, KS 3 0 1

7

1 Trịnh Xuân Trọng 10/08/2007 A6 TC Ô tô 2 0 1 0.0

2 Vũ Nam Anh 11/10/2007 A9 TC Thiết kế đồ họa 2 0 1 0.0

3 Lê Minh Lợi 29/12/2007 A11 TC NH, KS 1 0 1 0.0

4 Phạm Quang Điều 17/05/2007 A12 TC NH, KS 2 0 1 0.0

5 Phạm Ngọc Trang 31/07/2007 A13 TC NH, KS 3 0 1 0.0

6 Nguyễn Phan Huyền Trang 23/10/2007 A13 TC NH, KS 3 0 1 0.0

7 Nguyễn Thị Vân Anh TC Thiết kế đồ họa 2 0 1 0.0

7

1 Phạm Thành Trung TC Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 0 1 0.0

2 Lê Ngọc Diệp 01/08/2007 A7 TC Tin UD 1 0 1 0.0

3 Phan Gia Anh 03/06/2007 A7 TC Tin UD 1 0 1 0.0

4 Đào Xuân Độ 01/05/2007 A8 TC Thiết kế độ họa 1 0 1 HL

5 Nguyễn Đức Hiếu TC Thiết kế đồ họa 1 0 1

6 Nguyễn Minh Đức 18/06/2007 A13 TC NH, KS 3 0 1 0.0

7 Phạm Ngọc Trang 31/07/2007 A13 TC NH, KS 3 0 1 0.0

47

1 Nguyễn An Bình 07/11/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 HL

2 Đào Văn Giang 01/03/2005 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 HL

3 Nguyễn Thái Hoàng 20/09/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 HL

4 Nguyễn Trung Nam 08/09/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 HL

5 Vũ Văn Sang 12/10/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 HL

6 Nguyễn Đức Trọng 16/07/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 HL

7 Đào Văn Trung 25/09/2006 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 HL

8 Nguyễn Tuấn Tú 04/03/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 HL

9 Trần Gia Hoàng A3 TC Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 1 1 0.0

10 Phạm Thành Trung A3 TC Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 1 1 0.0

11 Chu Quang Huy 21/09/2007 A5 TC Ô tô 1 1 1 HL

12 Nguyễn Trọng Hồng Phong 29/12/2007 A5 TC Ô tô 1 1 1 HL

13 Nguyễn Bùi Thái Sơn 25/12/2007 A5 TC Ô tô 1 1 1 HL

14 Lê Anh Dũng 28/08/2007 A6 TC Ô tô 2 1 1 HL

15 Trần Anh Đức 22/10/2007 A6 TC Ô tô 2 1 1 HL

16 Đặng Hoàng Anh Vũ 19/07/2007 A8 TC tin UD 2 1 1 0.0
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17 Lê Quang Hoàng Long 20/11/2007 A8 TC tin UD 2 1 1 0.0

18 Nguyễn Thị Phương Nhi 18/09/2007 A8 TC tin UD 2 1 1 0.0

19 Phạm Thảo Vân 07/12/2007 A8 TC tin UD 2 1 1 0.0

20 Nguyễn Quỳnh Anh 13/09/2007 A8 TC Thiết kế đồ họa 1 1 1 0.0

21 Nguyễn Văn Bằng 13/11/2007 A8 TC Thiết kế đồ họa 1 1 1 0.0

22 Đào Xuân Độ 01/05/2007 A8 TC Thiết kế đồ họa 1 1 1 0.0

23 Dương Gia Huy 18/12/2007 A8 TC Thiết kế đồ họa 1 1 1 0.0

24 Trần Đức Hiếu 01/06/2006 A9 TC Thiết kế đồ họa 2 1 1 0.0

25 Lê Thanh Huyền 06/09/2007 A9 TC Thiết kế đồ họa 2 1 1 0.0

26 Nguyễn Đặng Vĩnh Khang 28/11/2007 A9 TC Thiết kế đồ họa 2 1 1 0.0

27 Nguyễn Duy Mạnh 09/10/2007 A9 TC Thiết kế đồ họa 2 1 1 0.0

28 Ka Vũ Thái Sơn 26/07/2007 A9 TC Thiết kế đồ họa 2 1 1 0.0

29 Trần Thu Thảo 24/05/2007 A9 TC Thiết kế đồ họa 2 1 1 0.0

30 Ngô Thanh Thảo 22/07/2007 A1 TC Thiết kế nội thất 1 1 HL

31 Nguyễn Thị Phương Anh 22/08/2007 A10 TC Thiết kế nội thất 1 1 HL

32 Trần Quang Lâm 02/10/2007 A10 TC Thiết kế nội thất 1 1 HL

33 Tạ Phú Ngân 03/11/2007 A10 TC Thiết kế nội thất 1 1 HL

34 Nguyễn Xuân Hòa 21/10/2007 A11 TC NH, KS 1 1 1 HL

35 Vũ Khánh Linh 26/02/2007 A11 TC NH, KS 1 1 1 HL

36 Nguyễn Thị Xuân Mai 14/03/2007 A11 TC NH, KS 1 1 1 HL

37 Phạm Hà My 08/11/2007 A11 TC NH, KS 1 1 1 HL

38 Trịnh Kim Mai 07/05/2007 A12 TC NH, KS 2 1 1 HL

39 Bùi Tiến Thành 07/12/2007 A12 TC NH, KS 2 1 1 HL

40 Nguyễn Ngọc Ánh 11/07/2007 A13 TC NH, KS 3 1 1 0.0

41 Nguyễn Ngọc Bảo 17/05/2007 A13 TC NH, KS 3 1 1 0.0

42 Đào Bá Hải 05/08/2007 A13 TC NH, KS 3 1 1 0.0

43 Bùi Thu Hằng 17/04/2007 A13 TC NH, KS 3 1 1 0.0

44 Dương Võ Thành Nam 19/07/2007 A13 TC NH, KS 3 1 1 0.0

45 Nguyễn Phan Huyền Trang 23/10/2007 A13 TC NH, KS 3 1 1 0.0

46 Phạm Thành Vinh 12/11/2006 A13 TC NH, KS 3 1 1 0.0

47 Nguyễn Thị Vân Anh A9 TC Thiết kế đồ họa 2 1 1 0.0

2

1 Phạm Thành Trung TC Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 1 0 0.0

2 Nguyễn Thị Vân Anh TC Thiết kế đồ họa 2 1 0 0.0

9

1 Nguyễn Hữu Việt Anh 01/02/2007 A2 TC Công nghệ KT ĐK tự động 2 0 HL

2 Nguyễn Ngọc Hải 08/01/2007 A2 TC Công nghệ KT ĐK tự động 2 0 HL

3 Nguyễn Minh Tuấn 09/10/2007 A2 TC Công nghệ KT ĐK tự động 2 0 HL

4 Nguyễn Đức Hiệp 29/06/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 2 0 0.0

5 Trần Gia Hoàng A3 TC Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 2 0 0.0

6 Phạm Thành Trung A3 TC Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK 2 0 0.0

7 Nguyễn Đức Hiếu TC Thiết kế đồ họa 1 2 0 HL

8 Nguyễn Minh Đức 18/06/2007 A13 TC NH, KS 3 2 0 HL

9 Nguyễn Thị Vân Anh TC Thiết kế đồ họa 2 2 0 HL

9

1 Đào Văn Giang 01/03/2005 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 0.0

2 Nguyễn Đức Hiệp 29/06/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 0.0

3 Lê Đức Hùng 21/09/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 0.0

4 Nguyễn Trung Nam 08/09/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 0.0

5 Vũ Văn Sang 12/10/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 0.0

6 Lương Quốc Thành 28/12/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 0.0

7 Nguyễn Đức Trọng 16/07/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 0.0

8 Đào Văn Trung 25/09/2006 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 0.0

4

1 Đào Văn Trung 25/09/2006 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 HL

2 Nguyễn Tuấn Tú 04/03/2007 A4 TC LĐ Điện & ĐK Trong CN 1 1 HL

4 Nguyễn Đức Hiếu TC Thiết kế đồ họa 1 1 1 0.0

8. TIN HỌC

7. VẼ KỸ THUẬT

6. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

5. PHÁP LUẬT
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103 TỔNG CỘNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

Hà Xuân Hải

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP



Học cùng khóa 8

Tổng số : 110 HS

DANH SÁCH  HỌC LẠI - TRUNG CẤP K40
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Ghi chú



Ghi chú

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

Hà Xuân Hải

NGƯỜI LẬP


